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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

ALTTĐMP : Áp lực tâm thu động mạch phổi 

ATS : American Thoracic Society - Hội Lồng ngực Mỹ 

BN : Bệnh nhân 

CO : Cardiac output - Cung lượng tim 

COPD : Chronic obstructive pulmonary disease - Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính 

Dd : Kích thước đường kính thất phải thì tâm trương 

Ds : Kích thước đường kính thất phải thì tâm thu 

ERS : European Respiratory Society - Hội Hô hấp châu Âu 

FAC : Phân số tống máu thất phải 

HPQ : Hen phế quản 

IVC : Đường kính tĩnh mạch chủ xuống thì tâm thu 

IVSd : Inter ventricular septum end diastolic wall thickness  - Chiều 

dày vách liên thất cuối kỳ tâm trương 

IVSs : Inter ventricular septum end systolic wall thickness - Chiều 

dày vách liên thất cuối kỳ tâm thu 

LVPWd : Thành sau thất trái thì tâm trương 

 LVPWs : Thành sau thất trái thì tâm thu 

PAP : Áp lực trung bình động mạch phổi 

PAPd : Áp lực tâm trương động mạch phổi 

PAPs : Áp lực tâm thu động mạch phổi 

PCP : Áp lực mao động mạch phổi 

PHG-TMC : Phản hồi gan - tĩnh mạch cổ 

POD : Áp lực tâm thu nhĩ phải 

PVAWs : Right ventricular anterior systolic wall - Thành trước thất phải 

thì tâm thu 

PVD : Áp lực tâm thu thất phải 
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RA : Right Atrial - Đường kính nhĩ phải 

RV : Right ventriclar - Đường kính thất phải 

RVAWd : Right ventricular anterior diastolic wall - Thành trước thất phải 

thì tâm trương 

RVV: : Right ventricular volume  - Thể tích thất phải 

SaO2 : Độ bão hòa oxy động mạch 

TPM : Tâm phế mạn 

TS : Tiền sử 

VPQM : Viêm phế quản mạn 
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